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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 111/KH-SYT   

 

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dƣới 5 tuổi tại 4 huyện                       

có nguy cơ cao năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 

- 2020.  

- Quyết định số 3191/QĐ-BYT ngày 12/07/2017 của Bộ Y tế về việc điều 

chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ 

thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. 

- Quyết định số 233/QĐ-BYT ngày 30/1/2020 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của dự án 

2 – Tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

- Quyết định số 2545/QĐ-BYT ngày 17 tháng 06 năm 2020 Bộ Y tế về 

việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại 

vùng nguy cơ cao năm 2020. 

- Thực hiện Công văn số 858/VPUBND-THVX ngày 19 tháng 6 năm 

2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Quyết định số 

2545/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2020  của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Căn cứ Công văn số 2366/STC-HCSN ngày 01/10/2020 của Sở Tài 

chính Đồng Tháp về việc kinh phí tổ chức uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ 

em dưới 5 tuổi tại 4 huyện có nguy cơ cao năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung: Bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt 

Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trẻ em dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao được uống đủ 2 liều vắc xin bại 

liệt uống nhị liên trong 2 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 95% trên quy mô huyện. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của 

Bộ Y tế về tiêm chủng. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: quí IV năm 2020  
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Tổ chức 2 vòng uống vắc xin bại liệt bổ sung cách nhau 1 tháng.  

2. Đối tƣợng: 

Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt uống nhị liên (bOPV) là tất cả trẻ 

dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) đang có mặt tại vùng nguy cơ đã được lựa chọn, 

bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ 

trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai 

tiêm chủng). Dự kiến tổng số đối tượng bổ sung: 37,363 trẻ. 

3. Phạm vi:  

- Tiêu chí chọn huyện nguy cơ là huyện có tỷ lệ uống vắc xin bại liệt thấp 

dưới 90% trong ít nhất 1 năm từ 2016 đến 2018. 

- Vùng nguy cơ cao được lựa chọn tổ chức uống vắc xin bổ sung 2020 

bao gồm 4 huyện.  

Bảng 1:  Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt nhị liên cho trẻ dưới 5 

tuổi vùng nguy cơ cao  

TT Huyện Số xã Số đối tƣợng trẻ dƣới 5 tuổi 

1 Tam Nông 12 8,743 

2 Hồng Ngự 11 9,634 

3 Lai Vung 12 11,226 

4 Tân Hồng 9 7,76 

  Tổng cộng 44 37,363 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Điều tra đối tƣợng 

- Trạm Y tế xã với sự hỗ trợ của cộng tác viên dân số, rà soát danh sách 

đối tượng cần được uống vắc xin bOPV trên địa bàn kể cả đối tượng vãng lai, 

đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân 

cư.  

- Thời gian hoàn thành: Trước khi thực hiện kế hoạch 1-2 tuần. 

2. Cung ứng vắc xin bOPV 

- Đầu mối thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT). 

- Đơn vị phối hợp: TTYT Tam Nông, TTYT Hồng Ngự, TTYT Lai Vung, 

TTYT Tân Hồng. 

- Nội dung triển khai:  

+ Khi Vắc xin bOPV sẽ được vận chuyển tới TTKSBT sẽ thực hiện cấp 

phát vắc xin cho Trung tâm Y tế các huyện ít nhất 3 ngày trước khi tiêm chủng.  

+ Trung tâm Y tế tuyến huyện tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho của 

huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã ít nhất 01 ngày trước khi tiêm chủng 

hoặc ngay trước buổi tiêm.  
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+ Tuyến xã, phường nhận vắc xin từ tuyến quận, huyện bảo quản vắc xin 

và vận chuyển cho các điểm tiêm chủng. 

 Bảng 2. Dự kiến nhu cầu vắc xin bOPV cho chiến dịch 

TT Địa phƣơng Đối tƣợng dự kiến  Số vắc xin bOPV dự kiến (liều)  

 1 Tam Nông 8.743 20.000 

 2 Hồng Ngự 9.634 22.000 

 3 Lai Vung 11.226 25.600 

 4 Tân Hồng 7.760 17.700 

  Tổng cộng 37.363 85.300 

3. Hoạt động Truyền thông 

- Tuyến tỉnh, huyện: thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như  báo, đài truyền hình, đài phát thanh của địa phương để 

người dân biết và chủ động đưa trẻ đi uống vắc xin bại liệt đủ hai vòng. 

- Tuyến xã, phường: thông báo trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa 

điểm tổ chức uống vắc xin bại liệt bổ sung.  

- Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết 

hợp với điều tra đối tượng. 

4.Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức 2 vòng uống bổ sung vắc xin bOPV cách nhau một tháng. Mỗi 

trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin bOPV (mỗi liều hai giọt). 

- Tổ chức uống bổ sung vắc xin bOPV có thể cùng với buổi tiêm chủng 

thường xuyên hoặc bố trí vào ngày khác tùy theo từng địa phương. Khuyến 

khích tổ chức uống vào ngày riêng cho kế hoạch này. 

- Bố trí nhân lực: tại mỗi điểm tiêm chủng cần ít nhất 02 cán bộ y tế được 

tập huấn (khám sàng lọc, cho uống vắc xin). Đối với những vùng đặc biệt khó 

khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng.  

- Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra 

kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng 

tiêm chủng. 

- Thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ 

Y tế. Thực hiện an toàn tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện chủ 

động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động trước, trong và sau khi triển khai 

Kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm 
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chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn 

tiêm chủng. 

- Thực hiện báo cáo kết quả uống vắc xin ngay sau khi kết thúc hoạt động 

về Trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến huyện tổng hợp và gửi báo cáo kết quả 

uống bổ sung vắc xin bOPV trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Đồng Tháp để tổng hợp báo cáo  Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm 

chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.  

- Thời gian báo cáo theo quy định sau: 

+ Trung tâm Y tế tuyến huyện báo cáo kết quả chiến dịch sau khi kết thúc 

từng vòng của chiến dịch 03 ngày sau khi kết thúc chiến dịch. 

+ Trạm Y tế báo cáo kết quả từng vòng tiêm của chiến dịch sau khi kết 

thúc ngày tiêm cuối của vòng đó 01 ngày. 

Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc 

diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng 

lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc uống bổ sung vắc xin 

bại liệt cho đối tượng tại các vùng nguy cơ cao. Chỉ đạo, giám sát các đơn vị 

triển khai thực hiện việc chiến dịch cho trẻ em dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao 

được uống đủ 2 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên trong 2 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 95% 

trên quy mô huyện.  

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng quy 

định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng:  Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, 

báo chí  để người dân biết và chủ động đưa con em đi uống bổ sung đủ liều. 

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện, xã: phối hợp thực hiện truyền 

thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Thông báo trên 

loa, đài về đối tượng, thời gian địa điểm tổ chức. Truyền thông trực tiếp trong 

trường học để chuyển tải nội dung thông điệp đến học sinh và phụ huynh, trước 

và trong thời gian thực hiện chiến dịch.  

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã; Hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết, cách thức điều tra đối tượng, quy định về  bảo 

quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, tư vấn hướng dẫn 

giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả sau đợt tiêm chủng.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện giám sát việc triển khai kế 

hoạch: Việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng, điều tra 

đối tượng, tuyên truyền, tổ chức buổi tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm 
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chủng. Đảm bảo các điểm tiêm chủng thực hiện buổi tiên chủng theo đúng quy 

định của Nghị định 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT.  

2. Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh 

- Nắm bắt thông tin, tiếp nhận và tận tình giải thích các thắc mắc có liên 

quan đến các vấn đề về tiêm chủng. 

- Thành lập đội cấp cứu lưu động hỗ trợ ứng cứu kịp thời các trường hợp 

phản ứng nặng tại các điểm tiêm chủng. 

3. Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Hồng Ngự, Lai Vung, Tân Hồng 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch uống sung vắc 

xin bại liệt cho đối tượng theo quy định trên địa bàn quản lý được thuận lợi và 

an toàn đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.  

- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật, bảo quản vận 

chuyển, phân phối vắc xin cho tuyến xã và đảm bảo việc cung cấp vắc xin tới xã 

kết thúc trước thời điểm triển khai buổi tiêm chủng tuyến xã theo đúng quy định. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn nhân viên y tế cán bộ, nhân viên tổ tiêm 

chủng các quy định, quy trình về an toàn tiêm chủng theo đúng quy định của 

Nghị định 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Phòng Y tế tổ chức các 

đợt kiểm tra, giám sát hỗ trợ các điểm tiêm chủng đảm bảo các điểm tiêm chủng 

thực hiện đúng theo quy định 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo chất lượng và 

an toàn theo các quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả ngay sau khi kết thúc đợt tiêm 

chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định.  

VI. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Y tế huyện có nguy cơ cao phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tam Nông, 

Hồng Ngự, Lai Vung, Tân Hồng phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện trong 

công tác: 

- Điều tra, lập danh sách đối tượng trong trường học, phối hợp chặt chẽ 

với ngành Y tế trong các buổi triển khai uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ 

dưới 5 tuổi của địa phương theo đúng quy trình quy định của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động uống bổ sung vắc xin cho 

đội ng  cán bộ, giáo viên để vận động cha m  trẻ tham gia tránh bỏ sót đối 

tượng.  

- Phối hợp kiểm tra, giám sát trước, trong và sau thực hiện Kế hoạch.  
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2. Phòng Y tế huyện Tam Nông, Hồng Ngự, Lai Vung, Tân Hồng 

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Hồng Ngự, Lai Vung, Tân 

Hồng tham mưu UBND huyện: 

- Phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức 

thực hiện chiến dịch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi của địa 

phương, đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai công tác điều tra đối tượng, 

truyền thông.  

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và người dân thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch đặt biệt là điều tra đối tượng cần 

tiêm bổ sung ngoài cộng đồng. Phối hợp kiểm tra, giám sát hỗ trợ các đơn vị 

triển khai các đợt tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Cung ứng vắc xin bOPV: nguồn vắc xin triển khai chiến dịch do Trung 

ương cung ứng cho tỉnh. 

- Nguồn kinh phí địa phương và nguồn thu hợp pháp: Kinh phí cho các 

hoạt động triển khai như lập danh sách đối tượng, truyền thông, in ấn biểu mẫu, 

báo cáo, công tiêm, kiểm tra giám sát... do địa phương hỗ trợ.  

Tổng kinh phí: 268.446.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm 

bốn mươi sáu triệu  đồng) (chi tiết tại Phụ lục 1). Trong đó: 250.000.000 đồng 

(nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2020 đã giao cho đơn vị), 18.446.000 đồng 

(nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn thu của đơn vị)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Ban giám đốc SYT  

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h); 

- Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật (t/h); 

- TTYT huyện Tam Nông, Hồng Ngự,  

Lai Vung, Tháp Mười (t/h); 

- PYT huyện Tam Nông, Hồng Ngự,  

Lai Vung, Tháp Mười (p/h);    

- UBND huyện Tam Nông, Hồng Ngự, 

Lai Vung, Tháp Mười (t/h);  

- Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh (p/h);    

- Trang Website SYT. 

-  Lưu: VT, KHTC, NVY/nthvan. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Văn Lƣờm 
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PHỤ LỤC 1: 

Kinh phí cho các hoạt động của kế hoạch (nguồn kinh phí địa phƣơng) 

(Kèm theo kế hoạch số: 111/KH-SYT ngày 05 tháng 10 năm 2020) 

stt Nội dung số lƣợng Thành tiền 

thông tƣ, nghị định 

căn cứ 

1 Hội nghị tập huấn               2,530,000    

 

Báo cáo viên 400,000 đồng / buổi (ban giám 

đốc) 

300,000 đồng /buổi (chuyên viên) 

               700,000  

Khoản 5 và 6, điều 4 

Quyết định 

05/2013/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 01 

năm 2013 

  Hội trường 1 buổi             1,000,000    

  Tiêu đề 1 cái                450,000    

  Nước  

20,000 đồng/người/ buổi x 1 buổi 

x 27 người                540,000  

Điều 12 thông tư 

40/2017/TT-BTC 

  Văn phòng phẩm 20,000 đồng/bộ  x 27 người                540,000    

2 
Điều tra đối 

tƣợng            63,700,000  

- Mục a, khoản 5, 

điều 3 thông tư số 

109/2016/TT-BTC 

- Căn cứ nghị định 

90/2019/NĐ-CP 

ngày 15/11/2019. 

(TP. Cao Lãnh vùng 

III; Châu Thành 

vùng IV; Thanh Bình 

vùng IV; Tân Hồng 

vùng IV 

- Nếu chi cho cộng 

tác viên thì hưởng 

trọn mục chi này 

- Nếu chi cho nhân 

viên thì chỉ chi phân 

nữa kinh phí hoặc chi 

hết mục nếu điều tra 

ngày thứ 7 chủ nhật 

  Tam Nông 

5 người x 2 ngày x 12 xã x 

140,000 đồng          16,800,000  

  

  Hồng Ngự 

Xã thường phước 1, thường thới 

hậu A: 5 người x 2 xã x 3 ngày x 

140,000 đồng             4,200,000  

Xã khác:  5 người x 8 xã x 2 ngày 

x 140,000 đồng          11,200,000  

  Lai Vung 

5 người x 2 ngày x 12 xã x 

140,000 đồng          16,800,000  

  

  Tân Hồng 

Xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông 

Bình: 5 người x 3 xã x 3 ngày x 

140,000 đồng             6,300,000  

Xã khác:  5 người x 6 xã x 2 ngày 

x 140,000 đồng             8,400,000  
  

3 Khám sàng lọc            16,180,000  

 Mục b, khoản 19, 

điều 4 chương II 

Thông tư 

26/2018/TT-BTC  
  

05 xã: Thường 

Phước 1, Thường 

Thới Hậu A, Bình 

Phú, Tân Hộ Cơ, 

Thông BÌnh. 4 ngày x 125,000 đồng x 05 xã             2,500,000  

  Xã khác 4 ngày x 90,000 đồng x 38 xã          13,680,000  

4 Công uống            83,754,000  

 Mục  a,b; khoản 2; 

điều 6 chương III 

Thông tư 

26/2018/TT-BTC  
  

05 xã: Thường 

Phước 1, Thường 

Thới Hậu A, Bình 

Phú, Tân Hộ Cơ, 

Thông BÌnh. Số trẻ được uống (4,514) x 4,000          18,056,000  

  Xã khác Số trẻ được uống (32,849) x 2,000          65,698,000  

4 KP giám sát            20,432,000   Quyết định 
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  Tuyến tỉnh            13,392,000  142/2017/NQ-

HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017  
  Giám sát  2 ngày x  9 người x 40,000 đồng                720,000  

  Phụ cấp lưu trú 2 ngày x 9 người x 100,000 đồng             1,800,000  

  Xăng xe 5,436 km x 2000 đồng          10,872,000  

  Tuyến huyện               7,040,000  

  Giám sát  

4 ngày x 1 người x 40,000 đồng x 

44 xã             7,040,000  

5 In ấn            81,850,000    

  

Phiếu ghi chép 

điều tra 1,000 đồng x 2500 tờ              2,500,000    

  Thơ mời 220 đồng x 80000 tờ          17,600,000    

  

Bảng kiểm khám 

sàng lọc 500 đồng x 123500 tờ          61,750,000    

Tổng cộng          268,446,000    

     

Tổng số tiền (bằng chữ): Hai trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi sáu 

triệu  đồng 
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